
Môn

chung

Môn

Đồ án
Tổng

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

Khoa Cơ khí

Khóa 2017

1 CD11701854 Phan Thanh Duy C17_CDT01  5.83 88 38 11 7 7 Chưa đạt BTTN

2 CD11704588 Võ Thành Sơn C17_CDT01  5.55 86 37 13 8 8 Chưa đạt BTTN

3 CD11701853 Nguyễn Văn Toàn C17_CDT01  6.25 90 38 9 7 7 Chưa đạt BTTN

Khoa Điện - Điện tử

Khóa 2016

1 CD31601188 Thiều Chí Tâm C16_DDT01  5.74 109 52 4 2 0 2 Đủ điều kiện

2 CD31600186 Trần Minh Trường C16_DDT01  5.75 110 52 5 2 0 2 Đủ điều kiện

Khoa Công nghệ thông tin

Khóa 2017

1 CD51700628 Phạm Thị Mỹ Khanh C17_TH01  3.97 55 24 44 22 22 Không đủ điều kiện

2 CD51704599 Lý Gia Khánh C17_TH01  6.08 84 39 15 7 7 Không đủ điều kiện

3 CD51704604 Mạch Mỹ Nhi C17_TH01  6.05 96 45 3 1 1 Đủ điều kiện

4 CD51705144 Nguyễn Phát Tài C17_TH01  5.97 95 43 4 3 3 Đủ điều kiện

Khóa 2016

1 CD51400149 Huỳnh Ngọc Danh C16_TH01  4.16 81 39 34 14 14 Không đủ điều kiện

2 CD51603748 Nguyễn Hữu Đại C16_TH01  4.64 76 33 29 15 15 Không đủ điều kiện

3 CD51603524 Nguyễn Đức Tú C16_TH01  4.87 77 36 28 12 12 Không đủ điều kiện

4 CD51604128 Lê Hùng Vinh C16_TH01  6.13 105 48 0 0 0 Chưa đạt BTTN

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khóa 2017

1 CD61704610 Lâm Thụy Khanh C17_TP01  5.61 88 44 21 7 7 Không đủ điều kiện

(03)

Chưa tích lũy (Không đạt)

Xét dự kiến Ghi chú
Số

tín chỉ

Số

môn học
Số

tín chỉ

Số môn học

Tích lũy (Đạt)

STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

trung bình
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PHÒNG ĐÀO TẠO Xét theo điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
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Môn

chung

Môn

Đồ án
Tổng
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Chưa tích lũy (Không đạt)

Xét dự kiến Ghi chú
Số

tín chỉ

Số

môn học
Số

tín chỉ

Số môn học

Tích lũy (Đạt)

STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

trung bình

2 CD61702818 Nguyễn Ngọc Minh C17_TP01  5.91 109 51 3 1 1 Chưa đạt BTTN

3 CD61701749 Trương Tuyết Nhi C17_TP01  5.61 97 46 12 5 5 Không đủ điều kiện

4 CD61700373 Phạm Thị Hoàng Oanh C17_TP01  5.94 98 46 11 5 5 Không đủ điều kiện

5 CD61704738 Vũ Phạm Mỹ Thuệ C17_TP01  5.98 101 47 8 4 4 Đủ điều kiện

6 CD61705237 Bạch Ngọc Phương Trinh C17_TP01  5.99 108 50 4 2 2 Chưa đạt BTTN

Khóa 2016

1 CD61601851 Trần Công Hà C16_TP01  6.08 109 53 6 2 2 Chưa đạt BTTN

2 CD61601010 Nguyễn Lê Như Ngọc C16_TP01  6.14 112 54 6 2 2 Chưa đạt BTTN

3 CD61600264 Đào Anh Phương C16_TP01  5.75 101 50 13 5 5 Không đủ điều kiện

4 CD61601058 Nguyễn Công Thương C16_TP01  6.48 111 54 2 1 1 Chưa đạt BTTN

Khoa Quản trị kinh doanh

Khóa 2016

1 CD71603658 Phan Minh Hiếu C16_KD01  4.06 59 23 43 15 15 Học môn TT_BTTN

Khoa Kỹ thuật công trình

Khóa 2016

1 CD81601174 Đoàn Anh Nguyên C16_XD01  6.45 110 52 7 4 4 Đang thực hiện trong HK2 (19-20)

2 CD81604162 Trần Ninh Hoàng Phúc C16_XD01  5.06 77 35 50 24 24 Không đủ điều kiện

3 CD81601944 Trần Phát Thành C16_XD01  5.79 107 53 7 3 3 Đang thực hiện trong HK2 (19-20)

Khoa Design

Chuyên ngành Thiết kế thời trang

1 CD91701989 Nguyễn Khải Luân C17_TK2TT  5.91 72 27 26 10 2 12 Không đủ điều kiện

2 CD91701657 Phạm Sơn Thiện C17_TK2TT  6.78 94 36 4 3 0 3 Đủ điều kiện

Chuyên ngành Thiết kế đồ họa

1 CD91600301 Huỳnh Thuận Phát C16_MT3DH  6.30 95 38 0 0 0 0 Chưa đạt BTTN

2 CD91700547 Võ Thị Kim Ngọc C17_TK3DH  6.43 85 34 13 6 0 6 Không đủ điều kiện

Chuyên ngành Trang trí nội thất

1 CD91700760 Nguyễn Thanh Tùng C17_TK4NT  6.15 88 35 10 3 1 4 Không đủ điều kiện
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